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Phiếu học tập 1

I. TOÁN

Bài 1/ Tính nhẩm:

 2000 + 6000 - 5000 =



7000 + 3000 - 8000 =

9000 - 4000 + 3000 = 



5000 - 1000 + 6000 = 

Bài 2/ Đặt tính rồi tính:

3267 + 2815
       8673 - 319      2659 + 326
     7934 - 519    10000 - 4445

2215 x 4               3042 x 3             237 : 8                     743 : 6                    245 : 9 
Bài 3/ Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 2530m vải, như vậy đã bán ít hơn ngày thứ hai 470m vải. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu mét vải?

Bài 4/ Có 3 thùng thuốc, mỗi thùng chứa 1325 hộp thuốc. Người ta đã chuyển đi 2385 hộp thuốc. Hỏi còn lại bao nhiêu hộp thuốc?

Bài 5/ Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi thửa ruộng đó.

Bài 6/ Mỗi viên gạch men hình vuông có cạnh 10cm. Tính chu vi hình được ghép bởi 4 viên gạch men đó. (Xem hình vẽ )

II. TIẾNG VIỆT

Bài 1:

Đọc đoạn thơ sau rồi điền vào ô trống các từ ngữ thích hợp trong đoạn thơ trên:

Tiếng dừa làm dịu nắng trưa

Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo

Trời trong đầy tiếng rì rào

Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra

Đứng canh trời đất bao la

Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi.

	Sự vật được nhân hóa
	Từ ngữ tả hoạt động, đặc điểm của sự vật như tả người

	...................................................

...................................................

...................................................
	...................................................

...................................................

...................................................


Bài 2:

2. Nêu(gạch dưới) bộ phận câu trả lời câu hỏi Ở đâu?

a. Các em nhỏ chơi đá bóng ở bãi cỏ sau đình.

b. Ngoài vườn, hoa hồng và hoa loa kèn đang nở rộ.

c. Bầy chim sẻ đang ríu rít trò chuyện trong vòm lá.

d. Trên cánh rừng mới trồng, chim chóc lại bay về ríu rít.

e. Hai bên bờ sông, những bãi ngô đã bắt đầu xanh tốt.

g. Trong lớp, Liên luôn chăm chú nghe giảng.

h. Nghỉ hè, em thường được đi chơi ở công viên.

Bài 3: Hãy sử dụng cách nói nhân hóa để diễn đạt những ý dưới đây cho sinh động : 

a. Chiếc cần trục đang bốc dỡ hàng ở bến cảng.

Mẫu: Bác cần trục vươn cánh tay bốc dỡ hàng ở bến cảng.

b. Mấy con chim hót ríu rít trên cành.

....................................................................................................

Bài 4 : Đọc và trả lời câu hỏi Ông tổ nghề thêu.



Tập chép đoạn 1, Luyện tập chính tả bài 2a điền ch hay tr.

Các em làm bài, nộp bài, cô sẽ chấm và sửa bài ngày 18/2. Bằng cách gửi và gọi điện qua Zalo. 

